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STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học GVHD

1 23630921 Phạm Thị Như Quỳnh DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

2 23665551 Nguyễn Phương Thảo DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

3 23667421 Phùng Ngọc Vi Thảo DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

4 23700081 Khưu Lê Anh Thư DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

5 23666531 Phạm Thị Thuỷ DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

6 23713131 Nguyễn Phan Thanh Thúy DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

7 23653911 Trần Võ Thanh Tuyền DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

8 23663091 Phạm Thị Ánh Tuyết DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

9 23707441 Vi Thảo Uyên DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

10 23672831 Nguyễn Yến Vân DHKQ19A ThS. Đặng Trung Kiên

11 23680371 Lê Nhật Khánh DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

12 23683261 Hồ Tuấn Kiệt DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

13 23705541 Chen Tzu Lin DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

14 23668121 Văn Thuỳ Mỹ Linh DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

15 20082591 Nguyễn Thảo My DHKQ16C ThS. Lê Thị Hồng Nhung

16 23632811 Bùi Lê Thảo Ngân DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

17 23630861 Đặng Ngọc Huyền Ngân DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

18 23679061 Nguyễn Phương Bảo Ngọc DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

19 23678431 Phan Nguyễn Khánh Ngọc DHKQ19A ThS. Lê Thị Hồng Nhung

20 22641961 Nguyễn Thị Mỹ Linh DHKQ18ATT ThS. Lê Thị Hồng Nhung

21 22678071 Nguyễn Minh Trí DHKQ18BTT ThS. Lê Thị Hồng Nhung

22 22721531 Phan Kiều Trinh DHKQ18DTT ThS. Lê Thị Hồng Nhung

23 21128361 Trần Phạm Hồng Diễm DHKQ17B ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

24 22711001 Phan Mỹ Duyên DHKQ18B ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

25 23651021 Phạm Huỳnh Phương DHKQ19ATT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

26 23647301 Nguyễn Thị Thiên DHKQ19ATT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

27 23666181 Trần Thị Thanh Thúy DHKQ19BTT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

28 23648871 Nguyễn Thy Thy DHKQ19ATT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

29 23639271 Lê Thị Bích Trâm DHKQ19ATT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

30 23640191 Lê Ngọc Bảo Trân DHKQ19ATT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

31 23680191 Võ Bá Khánh Trình DHKQ19BTT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

32 23683351 Nguyễn Đại Việt DHKQ19BTT ThS. Lừng Thị Kiều Oanh

33 23717811 Mai Thị Khánh Huyền DHKQ19A ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

34 23636151 Trần Thị Ngọc Huyền DHKQ19A ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

35 23680101 Nguyễn Nhật Bảo Kha DHKQ19A ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

36 23680081 Nguyễn Nhật Bảo Khanh DHKQ19A ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

37 22699211 Lưu Thị Bích Ngọc DHKQ18A ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

38 22650051 Cao Chí Thành DHKQ18A ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

39 23703031 Võ Thị Thu Thảo DHKQ19CTT ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

40 23697211 Nguyễn Anh Thư DHKQ19CTT ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

41 23726981 Dương Thiên Tứ DHKQ19DTT ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

42 23697441 Lê Cát Tường DHKQ19CTT ThS. Nguyễn Bình Phương Duy

43 23648461 Trần Ngọc Vân Anh DHKQ19ATT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

44 23676301 Nguyễn Thanh Bình DHKQ19BTT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

45 23638351 Trần Minh Đạt DHKQ19ATT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

46 23682821 Trần Bảo Duy DHKQ19BTT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

47 23653231 Nguyễn Lê Ngọc Hân DHKQ19ATT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
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48 23685161 Lý Minh Huy DHKQ19BTT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

49 23648741 Trương Minh Khôi DHKQ19ATT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

50 23643631 Nguyễn Thị Nguyên DHKQ19ATT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

51 23660491 Nguyễn Thị Yến Nhi DHKQ19ATT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

52 23663451 Huỳnh Yến Như DHKQ19ATT ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

53 23656861 Nguyễn Thị Hồng Hạnh DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

54 23666681 Trần Thị Thu Hoài DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

55 23698691 Dương Thị Mỹ Hồng DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

56 23715501 Châu Anh Huy DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

57 23736811 Lê Thị Ánh Huyền DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

58 23714731 Phan Thị Huỳnh Như DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

59 23727481 Nguyễn Xuân Ny DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

60 23682671 Nguyễn Ngô Gia Phú DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

61 23715601 Dương Đình Hữu Phước DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

62 23696961 Lưu Thị Ngọc Phượng DHKQ19A ThS. Trương Công Hậu 

63 23691011 Đỗ Thị Hiền Anh DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

64 23736001 Lê Ngọc Hà DHKQ19DTT TS. Đinh Văn Hưởng

65 23717191 Nguyễn Phương Hà DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

66 23688171 Nguyễn Anh Khoa DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

67 23697351 Nguyễn Thị Hoàng Nhi DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

68 23719581 Nguyễn Hoàng Nhơn DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

69 23707841 Vũ Nguyễn Tâm Như DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

70 23709431 Nguyễn Đinh Hồng Phước DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

71 23714071 Đặng Thiên Quyên DHKQ19CTT TS. Đinh Văn Hưởng

72 23737521 Nguyễn Thị Mỹ Tâm DHKQ19DTT TS. Đinh Văn Hưởng

73 23634471 Lê Nguyễn Hải Anh DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

74 23738281 Lý Kim Anh DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

75 23631621 Nguyễn Ngô Ngọc Anh DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

76 23654861 Nguyễn Thị Trâm Anh DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

77 23668151 Lâm Bảo Châu DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

78 23636011 Lê Hà Minh Châu DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

79 22694041 Trần Thúy Diễm DHKQ18A TS. Mai Thanh Hùng 

80 23637871 Võ Thị Ngọc Diệu DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

81 23724691 Bùi Nguyễn Ngọc Duyên DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

82 23636441 Bùi Thanh Duyên DHKQ19A TS. Mai Thanh Hùng 

83 23638601 Nguyễn Phạm Phúc Vinh DHKQ19A TS. Trần Lục Thành

84 23666611 Nguyễn Thị Yến Vy DHKQ19A TS. Trần Lục Thành

85 23709021 Triệu Vy DHKQ19A TS. Trần Lục Thành

86 22707621 Lê Nguyễn Hoàng Phương DHKQ18CTT TS. Trần Lục Thành

87 22693341 Huỳnh Thị Thanh Thùy DHKQ18CTT TS. Trần Lục Thành

88 23687481 Nguyễn Thúy Vi DHKQ19CTT TS. Trần Lục Thành

89 23708741 Trần Thảo Vy DHKQ19CTT TS. Trần Lục Thành
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